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BỘ ÔN VÒNG CẤP TRƯỜNG
Câu hỏi 1: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu văn dưới đây:
Thân cây đa già đầu làng rất ... .
A. xanh
B. hồng
C. to
D. béo
Câu hỏi 2: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu văn dưới đây:
Chú voi có bốn chân ... khoẻ.
A. xinh
B. to
C. đẹp
D. xấu
Câu hỏi 3: Đọc đoạn trích sau và cho biết câu văn nào dưới đây tả vẻ đẹp của ngôi trường từ xa?



"Trường mới của em xây trên nền ngôi trường cũ lợp lá. Nhìn từ xa, những mảng tường vàng, mái đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây. Em bước vào lớp, vừa bỡ ngỡ, vừa quen thân. Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa. Em thấy tất cả đều sáng lên và thơm tho trong nắng mùa thu."
(Theo Ngô Quân Niệm)
A. Em thấy tất cả đều sáng lên và thơm tho trong nắng mùa thu.
B. Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa.
C. Những mảng tường vàng, mái đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây.
D. Trường mới của em xây trên nền ngôi trường cũ lợp lá. Câu hỏi 14: Câu nào dưới đây có từ viết sai chính tả?
1. Mẹ mua cho em một gói kẹo me.
2. Đoàn làm phim của VTV về quê em ghi hình.
3. Trước khi vào phòng em, chị Na đều ghõ cửa.
4. Chị của Mai là một cô gái xinh đẹp.
A. câu 3
B. câu 1
C. câu 2
D. câu 4
Câu hỏi 15: Từ nào dưới đây là từ chỉ động vật?
A. búp bê
B. chuồn chuồn
C. tờ báo
D. cần câu
Câu hỏi 16: Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các từ chỉ dụng cụ lao động của bác nông dân?
A. cuốc, liềm, xẻng

B. máy bay, tàu hoả, tàu điện
C. cây đàn, giấy, cọ
D. viên phấn, bảng, thước kẻ
Câu hỏi 17: Từ nào dưới đây chỉ trẻ em?
A. thanh niên
B. giảng viên
C. giáo sư
D. thiếu nhi
Câu hỏi 18: Giải câu đố sau:
Quả gì màu tím trên giàn
Từng chùm chín mọng mang toàn chữ "o"?
A. cam
B. táo
C. nho
D. lê
Câu hỏi 19: Đọc đoạn trích dưới đây và cho biết khi bước vào lớp học, bạn nhỏ cảm thấy như thế nào?
"Trường mới của em xây trên nền ngôi trường cũ lợp lá. Nhìn từ xa, những mảng tường vàng, mái đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây. Em bước vào lớp, vừa bỡ ngỡ, vừa quen thân. Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa. Em thấy tất cả đều sáng lên và thơm tho trong nắng mùa thu."
(Theo Ngô Quân Niệm)
A. Bạn nhỏ cảm thấy lớp học thật rộng rãi.
B. Bạn nhỏ cảm thấy vui mừng và háo hức.
C. Bạn nhỏ cảm thấy vừa bỡ ngỡ, vừa thân quen.
D. Bạn nhỏ cảm thấy lo lắng, hồi hộp.
Câu hỏi 20: Tên đồ vật nào bắt đầu bằng "g" hoặc "gh" dùng để ngồi, thường có bốn chân, được làm bằng gỗ, nhựa hoặc kim loại?

A. ghế
B. gương
C. ghim
D. ghe
Câu hỏi 21: Từ nào dưới đây viết sai chính tả?
A. chim sẻ
B. xuất sắc
C. xấu sa
D. xinh xắn
Câu hỏi 22: Tên đồ vật nào bắt đầu bằng "n" hoặc "l" dùng để đội đầu, che mưa nắng, thường bằng lá và có hình một vòng tròn nhỏ dần trên đỉnh?
A. nón
B. loa
C. li
D. nồi
Câu hỏi 23: Khi đi học về, An thấy trong nhà đang có bố mẹ và khách đến chơi. Lúc này, An nên nói gì?
A. An nên cảm ơn khách.
B. An nên nói lời chúc mừng với bố mẹ và khách.
C. An nên nói lời chào lễ phép với bố mẹ và khách.
D. An nên xin lỗi bố mẹ.
Câu hỏi 24: Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các từ chỉ bộ phận của cây cối?
A. cành, mũi, tai, miệng
B. mào, mắt, mũi, chân
C. rễ, thân, cành, lá
D. cánh, vuốt, bờm, vòi
Câu hỏi 25: Câu văn dưới đây có mấy từ viết sai chính tả?
Mùa thu, gấu kéo nhau đi nhặt hạt rẻ.

A. 2	B. 3	C. 1	D. 4
Câu hỏi 26: Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các từ ngữ viết đúng chính tả?
A. ghầy ghò, ghe thuyền
B. lắp gép, gặp gỡ
C. gắn bó, gấp gáp
D. gấu trúc, ghay cấn
Câu hỏi 27: Đoạn thơ dưới đây có mấy từ chỉ con vật?
"Én chíp chiu gọi mùa xuân
Mầm non vươn dậy trên cành, vui sao! Ếch con đón cơn mưa rào
Hè sang rạo rực trong ao sen hồng. Thu về, hoa sữa đơm bông
Nhịp chân náo nức tựu trường sớm mai."
(Theo Quỳnh Nga)
A. 2	B. 1	C. 3	D. 4
Câu hỏi 28: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn thơ dưới đây:








A. ong
B. mèo
C. cua
D. chó

“Con ... lưng xanh Tám cẳng hai càng Chỉ thích đi ngang Lang thang bờ ruộng."






(Theo Nguyễn Thành Sơn)

Câu hỏi 29: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:
Quyển vở còn […] .
A. mới tinh

B. chắc khoẻ
C. hiền lành
D. mong manh
Câu hỏi 30: Câu nào dưới đây mô tả đúng bức tranh sau?
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A. Hà đang giúp mẹ làm việc nhà.
B. Hà đang chơi cùng các bạn.
C. Hà giúp bà nấu cơm.
D. Hà chăm chỉ học tập.
Câu hỏi 31: Từ "con kiến" thích hợp ghép với đáp án nào dưới đây?
A. cao lớn, hùng vĩ
B. khổng lồ, vĩ đại
C. mỏng dính, trắng tinh
D. nhỏ xíu, đáng yêu
Câu hỏi 32: Câu tục ngữ nào nói về sự đoàn kết?
A. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.
B. Người có chí thì nên, nhà có nền thì vững.
C. Có cứng mới đứng được đầu gió.
D. Có chí thì nên.
Câu hỏi 33: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn thơ dưới đây:

"Hôm nay trời dịu mát Hết nắng hè chói chang Mưa ... bay nhẹ hạt
Lúa đang nhuộm sắc vàng Cánh đồng thơm mùi cốm Đón mùa gặt hái sang."
(Theo Trần Đăng Khoa)
A. thu
B. xuân
C. hạ
D. đông
Câu hỏi 34: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu tục ngữ dưới đây:
Con có ... như nhà có nóc.
A. mẹ
B. cha
C. ông
D. bà
Câu hỏi 35: Tên đồ vật nào bắt đầu bằng "s" hoặc "x" dùng để đựng nước, đáy nhỏ, miệng loe rộng có gắn quai xách, làm bằng kim loại hoặc bằng nhựa?
A. siêu
B. xẻng
C. sập
D. xô
Câu hỏi 36: Giải câu đố sau:
Hoa gì chỉ nở vào hè
Từng chùm đỏ thắm, gọi ve hát mừng?
A. hoa mai

B. hoa phượng
C. hoa đào
D. hoa hướng dương
Câu hỏi 37: Đọc đoạn trích dưới đây và cho biết chú ếch có điểm nào chưa ngoan?
"Có chú là chú ếch con
Hai mắt mở tròn nhảy nhót đi chơi Gặp ai ếch cũng thế thôi
Hai cái mắt lồi cứ ngước trơ trơ. Em không như thế bao giờ
Vì em ngoan ngoãn biết thưa, biết chào."
(Theo Hồng Trang)
A. Ếch chưa chào hỏi, lễ phép.
B. Ếch chưa kết bạn với mọi người.
C. Ếch không thích đi học.
D. Ếch không làm bài tập về nhà.
Câu hỏi 38: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu tục ngữ dưới đây:
Chớ thấy sóng cả mà ngã ... chèo.
A. tay
B. chân
C. mái
D. đầu
Câu hỏi 39: Đây là loài hoa nào?
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A. huệ
B. hồng
C. mai
D. lan
Câu hỏi 40: Câu nào dưới đây có từ viết sai chính tả?
A. Em luôn xẵn xàng giúp đỡ mọi người.
B. Mùa lũ về, nước sông chảy xiết hơn.
C. Em rất thích xem phim hoạt hình.
D. Em nhìn xung quanh để tìm Thu.
Câu hỏi 41: Đoạn thơ sau có từ nào viết sai chính tả?
"Ai nhanh ai khoẻ Thì lại céo co
Ai người ốm o
Chơi chuyền chơi thẻ."

A. chơi chuyền
B. chơi thẻ
C. ốm o
D. céo co
Câu hỏi 42: Đáp án nào dưới đây là lời chúc mừng?
A. Hôm nay có phải sinh nhật cậu không?
B. Chúc mừng cậu đã được giải Nhất!
C. Tóc mới của cậu xinh quá!
D. Con yêu mẹ rất nhiều ạ.






















(Theo Ngân Quỳnh)

Câu hỏi 43: Câu nào miêu tả đúng hoạt động của bạn Tít trong bức ảnh dưới đây?
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A. Bạn Tít tưới cây trong vườn.
B. Bạn Tít chơi cầu lông với anh trai.
C. Bạn Tít đang đá bóng.
D. Bạn Tít đi bộ đến trường.
Câu hỏi 44: Em được Lan mời đến nhà dự tiệc sinh nhật. Em có thể dùng câu nào dưới đây để gửi lời chúc mừng đến bạn ấy?
A. Hôm nay là sinh nhật cậu à?
B. Chà, sinh nhật cậu vui quá!
C. Tớ cảm ơn nhé!
D. Tớ chúc cậu sinh nhật vui vẻ!
Câu hỏi 45: Đọc đoạn thơ dưới đây và cho biết ai là người làm bánh dẻo? "Ông trăng xuống làm bánh dẻo
Cùng bé bày cỗ vui chơi."
(Theo Thanh Hào)
A. bác gió
B. ông trăng
C. ông trời
D. ông sao
Câu hỏi 46: Đoạn thơ dưới đây có bao nhiêu từ viết sai chính tả? "Rậm rịch râm ran
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A. 1 từ
B. 2 từ
C. 3 từ
D. 4 từ

Xin mời vào đây!"


(Theo Ngân Quỳnh)

Câu hỏi 47: Từ "Con mèo" có thể ghép với đáp án nào dưới đây để tạo thành câu nêu đặc điểm?
A. Lông trắng muốt, đáng yêu
B. Nằm sưởi nắng trước hiên nhà
C. Chạy nhảy khắp nơi trong sân
D. Rình bắt chuột trước cửa bếp
Câu hỏi 48: Sắp xếp các tiếng dưới đây thành câu hoàn chỉnh: thể / Ông / tập / đang / sân. / ngoài / dục
A. Ông tập thể dục ngoài sân.
B. Ông đang tập thể dục ngoài sân.
C. Ngoài sân, ông tập thể dục.
D. Ông đang tập thể dục.
Câu hỏi 49: Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động?
A. Mẹ tớ là tiếp viên hàng không.
B. Cuốn sách này rất bổ ích, thú vị.
C. Ông em đọc báo vào mỗi buổi sáng.
D. Chú Vinh là bộ đội biên phòng.
Câu hỏi 50: Thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây ngợi ca vẻ đẹp của quê hương đất nước?
A. Uống nước nhớ nguồn
B. Một nắng hai sương
C. Non xanh nước biếc
D. Lên thác xuống ghềnh

Câu hỏi 51: Từ nào thích hợp điền vào chỗ trống trong câu văn sau?
Lớp em tham gia ... trong hội thi thể thao của trường.
A. diễn kịch
B. kéo co
C. kể chuyện
D. ngâm thơ
Câu hỏi 52: Từ ngữ nào dưới đây viết sai chính tả?
A. dang tay
B. con ngan
C. cầu than
D. mang vác
Câu hỏi 53: Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các từ ngữ chỉ dụng cụ chơi thể thao?
A. cái chảo, quả cầu
B. cái tủ, cái đèn
C. cái gương, cái trống
D. quả bóng, cái vợt
Câu hỏi 54: Từ nào dưới đây là từ chỉ người chơi thể thao?
A. cầu thủ
B. cầu mây
C. cầu mong
D. cầu lông
Câu hỏi 55: Từ nào thích hợp điền vào chỗ trống trong câu văn sau?
Mái tóc chị Thư …, óng ả.
A. chúm chím
B. mượt mà
C. trắng trẻo
D. to tròn
Câu hỏi 56: Câu nào dưới đây có từ viết sai chính tả?

A. Trống rất buồn khi các bạn học xinh nghỉ hè.
B. Cô giáo rất vui khi chúng em lễ phép chào cô.
C. Thầy giáo cho chúng em làm bài kiểm tra.
D. Em và Lan cùng nhau chơi đồ hàng.
Câu hỏi 57: Tên bạn nào dưới đây viết hoa đúng quy tắc?
A. Lê Thị thu hằng
B. Triệu Thị Thiên Thư
C. Nguyễn bảo trang
D. Trần Văn hùng
Câu hỏi 58: Giải câu đố sau:
Con gì hai mắt trong veo
Hay rình bắt chuột, leo trèo rất nhanh?
A. con gà
B. con mèo
C. con ong
D. con dê
Câu hỏi 59: Đâu là từ chỉ đặc điểm trong câu văn sau?
Cây hoa giấy nhà em nở rực rỡ cả một góc sân.
A. hoa giấy
B. nhà em
C. rực rỡ
D. góc sân
Câu hỏi 60: Từ nào viết sai chính tả trong câu văn sau?
Chú Đông hàng xóm nhà em là một bác sĩ giỏi dang.
A. hàng xóm
B. nhà em
C. giỏi dang
D. bác sĩ
Câu hỏi 61: Từ nào dưới đây viết đúng chính tả?

A. chim éng
B. mon men
C. cheng chúc
D. áo leng
Câu hỏi 62: Từ ngữ nào thích hợp điền vào chỗ trống trong câu văn sau?
Chú tài xế … đưa em đến trường.
A. tưới cây
B. lái xe
C. học bài
D. nhảy dây
Câu hỏi 63: Đọc đoạn trích dưới đây và cho biết vì sao nắng lại chui vào chăn cùng với bạn nhỏ?
"Thế mà nắng cũng sợ rét Nắng chui vào chăn cùng em Các bạn để ý mà xem
Trong chăn bao nhiêu là nắng."
(Theo Xuân Quỳnh)
A. Nắng chui vào chăn với bạn nhỏ vì sợ gió.
B. Nắng chui vào chăn với bạn nhỏ vì sợ rét.
C. Nắng chui vào chăn vì muốn ru bạn nhỏ ngủ.
D. Nắng chui vào chăn vì muốn nghe bạn nhỏ kể chuyện.
Câu hỏi 64: Trò chơi dân gian nào có một người bị bịt mắt phải bắt được người giả làm dê?
A. Chi chi chành chành
B. Nu na nu nống
C. Dung dăng dung dẻ
D. Bịt mắt bắt dê
Câu hỏi 65: Từ nào dưới đây không chỉ tình cảm giữa bạn bè với nhau?
A. quý mến

B. kết bạn
C. thân thiết
D. gắn bó
Câu hỏi 66: Câu tục ngữ nào dưới đây nói về lòng tự trọng?
A. Đói cho sạch, rách cho thơm.
B. Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn.
C. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
D. Thương người như thể thương thân.
Câu hỏi 67: Đọc đoạn trích dưới đây và cho biết thỏ con đã làm rơi đồ vật nào?








A. bút mực
B. cục tẩy
C. bút chì
D. thước kẻ

"Sáng, thỏ con đi học Không may rơi bút chì Học chữ cái, tập tô
Thỏ con buồn muốn khóc."






(Theo Nguyễn Thị Chung)

Câu hỏi 68: Câu văn nào dưới đây miêu tả đúng hoạt động của bạn nhỏ trong bức tranh sau?
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A. Bạn nhỏ nằm đọc sách dưới sàn nhà.

B. Bạn nhỏ đang chơi đồ hàng dưới sàn nhà.
C. Bạn nhỏ đang nằm xem ti vi.
D. Bạn nhỏ đang chăm chú nghe mẹ đọc sách.
Câu hỏi 69: Có bao nhiêu loài hoa được nhắc đến trong đoạn thơ dưới đây?

Hoa ban xoè cánh trắng Lan tươi màu nắng vàng Cánh hồng khoe nụ thắm Bay làn hương dịu dàng.

A. Một loài hoa
B. Hai loài hoa
C. Ba loài hoa
D. Bốn loài hoa
Câu hỏi 70: Câu tục ngữ nào dưới đây nói về tình đoàn kết?
A. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
B. Học thầy không tày học bạn.
C. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
D. Con có cha như nhà có nóc.






(Nguyễn Bao)

Câu hỏi 71: Hãy ghép 2 vế với nhau để tạo thành câu giới thiệu hoàn chỉnh.
	1.	Bộ quân phục này
	a.	Là người em yêu thương nhất
trong nhà

	2.	Bạn Hoa
	b.	Là bạn thân nhất của em ở
trường

	3.	Mẹ
	c.	Là người bạn đồng hành của
chú bộ đội


Câu hỏi 72: Từ các tiếng "chạy", "nhảy", "sách", "dây" có thể ghép được bao nhiêu từ chỉ hoạt động?

A. 1 từ
B. 2 từ
C. 3 từ
D. 4 từ
Câu hỏi 73: Điền "sung" hoặc "xung" thích hợp vào chỗ trống: Nam	phong lên bảng giải bài toán khó cho cả lớp.
Câu hỏi 74: Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu nêu hoạt động hoàn chỉnh.
khăn/cả/len/cho/đan/Mẹ/nhà.
A. Mẹ đan khăn cho cả nhà.
B. Mẹ đan khăn len cho cả nhà.
C. Mẹ đan len cho cả nhà.
D. Mẹ đan cho cả nhà khăn len.
Câu hỏi 75: Hãy ghép 2 vế với nhau để tạo thành câu nêu hoạt động hoàn chỉnh.
	1.	Con mèo
	a.	Nằm sưởi nắng trước hiên nhà

	2.	Cô vũ công
	b.	Dạy chúng em tập viết

	3.	Cô giáo
	c.	Nhảy múa trên sân khấu


Câu hỏi 76: Điền "ng" hoặc "ngh" thích hợp vào chỗ trống: thiên	a
ngả	iêng
Câu hỏi 77: Đoạn thơ dưới đây thể hiện tình cảm gì của bạn nhỏ đối với dòng sông quê hương?
Hỡi dòng sông thương yêu Trải mình theo năm tháng Cho em cùng bè bạn
Soi bóng mình tuổi hoa!
(Nguyễn Liên Châu)
A. Bạn nhỏ rất kính trọng dòng sông quê hương.

B. Bạn nhỏ rất quý mến, gắn bó với dòng sông quê hương.
C. Bạn nhỏ buồn bã khi phải rời xa dòng sông.
D. Bạn nhỏ rất nhớ mong dòng sông quê hương.
Câu hỏi 78: Điền từ còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành đoạn thơ sau: Ngày hôm qua ở lại
Trên cành	trong vườn
Nụ hồng lớn lên mãi Đợi đến ngày toả hương.
(Theo Bế Kiến Quốc) Câu hỏi 79: Từ nào thích hợp điền vào chỗ trống trong câu văn sau?
Trong nhà, bố mẹ là người quan tâm và ... em nhiều nhất.
A. yêu thương
B. kính trọng
C. hào hứng
D. vui vẻ
Câu hỏi 80: Đáp án nào dưới đây là lời khen ngợi?
A. Em đã đi học chưa?
B. Em đi học bài đi!
C. Cô Linh đi chợ mua thức ăn.
D. Bạn An múa đẹp quá!
Câu hỏi 81: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành câu tục ngữ sau:
Đi hỏi già, về nhà hỏi …
A. cháu
B. mẹ
C. trẻ
D. bé
Câu hỏi 82: Câu văn nào dưới đây miêu tả đúng bức tranh sau?
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A. Dưới bầu trời đêm đầy sao, những đứa trẻ đang chơi thả diều.
B. Bầu trời xanh ngắt, điểm một vài đám mây trắng.
C. Đàn bò đang gặm cỏ ngoài đồng.
D. Con đường làng hai bên đầy những cây xanh mát rượi. Câu hỏi 83: Điền dấu câu thích hợp vào chỗ trống:
Mỗi sáng [...] bố là người đưa em đến trường [...] Câu hỏi 84: Câu nào là câu giới thiệu trong đoạn văn sau?
(1) Trường tớ mới phát động phong trào trồng cây xanh bảo vệ môi trường. (2) Khu vườn trường rực rỡ hẳn lên với rất nhiều loài cây, loài hoa khác nhau. (3) Các anh chị lớp Năm là người đã trồng hàng hoa lan phía cuối vườn. (4) Mỗi lần đi qua vườn, tớ đều ngửi thấy mùi hoa lan thơm ngát.
A. câu 1
B. câu 2
C. câu 3
D. câu 4
Câu hỏi 85: Giải câu đố sau:
Con gì lông mượt Đôi sừng cong cong Lúc ra cánh đồng Cày bừa rất giỏi?
A. con trâu

B. con nai
C. con chó
D. con hươu
Câu hỏi 86: Đâu là từ chỉ sự vật trong câu văn sau?
Những bông nhài xinh mang một màu trắng tinh khôi, hương ngào ngạt, sực nức.
A. ngào ngạt
B. tinh khôi
C. bông nhài
D. sực nức
Câu hỏi 87: Điền từ còn thiếu để hoàn thành câu tục ngữ sau:
Con hơn   là nhà có phúc.
Câu hỏi 88: Đọc đoạn văn dưới đây và cho biết ai là người kể về các chuyến phiêu lưu kì thú cho những chú bọ ngựa nghe?
Sau một hồi trò chuyện, đoàn quân bọ ngựa tiếp tục hành trình. Những chú bọ ngựa dễ thương say ngắm dòng suối, lắng nghe cô nàng cá kể về những chuyến phiêu lưu kì thú. Chúng còn giúp bác kiến khiêng chiếc lá đa về che tổ.
(Theo Trà Ngân)
A. bác kiến
B. cô nàng cá
C. dì tôm càng
D. anh chàng cua
Câu hỏi 89: Hãy ghép 2 vế với nhau để tạo thành từ đúng.

	1.	bút
	a.	kẻ

	2.	sách
	b.	mực

	3.	thước
	c.	vở


Câu hỏi 90: Trong đoạn văn sau, khung cảnh cánh đồng được miêu tả như thế nào?
Nhóm tài liệu tiểu học Mạnh Trường – 0968.089.869
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Nhìn xuống cánh đồng, có đủ các màu xanh: xanh pha vàng của ruộng mía, xanh rất mượt mà của lúa chiêm đương thời con gái, xanh đậm của những rặng tre, đây đó một vài cây phi lao xanh biếc và rất nhiều màu xanh khác nữa.
(Hoài Thanh - Thanh Tịnh)
A. Cánh đồng rất khang trang, sạch sẽ.
B. Cánh đồng hiện lên thật đáng yêu, xinh xắn.
C. Cánh đồng trông thật rực rỡ, lộng lẫy.
D. Cánh đồng mang vẻ đẹp yên bình, đầy sức sống.
Câu hỏi 91: Đọc đoạn trích dưới đây và cho biết chú ếch có điểm nào chưa ngoan?
Có chú là chú ếch con
Hai mắt mở tròn nhảy nhót đi chơi Gặp ai ếch cũng thế thôi
Hai cái mắt lồi cứ ngước trơ trơ.
Em không như thế bao giờ
Vì em ngoan ngoãn biết thưa, biết chào.
(Theo Hồng Trang)
A. Ếch chưa chào hỏi, lễ phép.
B. Ếch chưa kết bạn với mọi người.
C. Ếch không thích đi học.
D. Ếch không làm bài tập về nhà.
Câu hỏi 92: Đọc đoạn trích dưới đây và cho biết vì sao mẹ lại chọn những quả xoài ngon nhất bày lên bàn thờ ông?
Ông em trồng cây xoài cát này trước sân khi em còn đi lẫm chẫm. Cuối đông, hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu. Trông từng chùm quả to, đu đưa theo gió, em càng nhớ ông. Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to nhất bày lên bàn thờ ông.
(Theo Đoàn Giỏi)

A. Vì hương vị của xoài rất ngon.
B. Vì mẹ muốn dạy bé cách chọn xoài ngon.
C. Vì mẹ muốn ông biết rằng xoài đã ra quả.
D. Vì mẹ muốn thể hiện lòng biết ơn và sự kính trọng đối với ông. Câu hỏi 93: Điền dấu câu thích hợp vào các chỗ trống để hoàn thành đoạn thơ sau:

Đào đỏ [...] mai vàng Bìm xanh [...] cúc tím Mẹ ơi! Ai nhuộm
Đủ các màu hoa?


Câu hỏi 94: Câu văn dưới đây có từ nào là từ chỉ đồ vật?






(Theo Phạm Hổ)

Em Sam chăm chú chơi búp bê, đôi khi lại cười lên khanh khách.
A. búp bê
B. chăm chú
C. chơi
D. cười
Câu hỏi 95: Từ nào dưới đây thích hợp điền vào chỗ trống trong câu văn sau?
Những loài cây kì diệu, thân lá mềm mại … theo gió.
A. đu đưa
B. cuồn cuộn
C. lăn tăn
D. êm đềm
Câu hỏi 96: Sắp xếp các từ sau thành câu nêu hoạt đông hoàn chỉnh. tới/em/Dương/đưa/trường./lái/Chú/xe
A. Chú Dương lái xe đưa em tới trường.
B. Chú lái xe đưa em tới trường.
C. Chú Dương đưa em tới trường.

D. Chú Dương tới trường em lái xe.
Câu hỏi 97: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu tục ngữ sau:
Chớ thấy sóng cả mà ngã	chèo.
Câu hỏi 98: Từ "con mèo" thích hợp ghép với đáp án nào dưới đây để tạo thành câu nêu hoạt động?
A. Lông màu gỗ mun
B. Là người bạn thân thiết của em ở nhà
C. Gáy vang báo hiệu trời sáng
D. Nằm sưởi nắng trước hiên nhà
Câu hỏi 99: Điền "g" hoặc "gh" thích hợp vào chỗ trống: quả	ấc
.	é thăm
Câu hỏi 100: Đáp án nào dưới đây có thể ghép với từ "gió" để tạo thành câu nêu hoạt động?
A. hương vị đậm đà
B. rất cẩn thận
C. rất sáng sủa
D. thổi lao xao
Câu hỏi 101: Điền "s" hoặc "x" thích hợp vào chỗ trống: chim	ẻ
.	ẻ gỗ
Câu hỏi 102: Tiếng "thi" có thể ghép với tiếng nào để tạo thành từ chỉ hoạt động?
A. mai
B. đua
C. sĩ
D. mùa

Câu hỏi 103: Đọc đoạn thơ dưới đây và cho biết nắng đã giúp đỡ những ai?











A. cô, chú
B. anh, chị
C. bố, mẹ
D. ông, bà

Nắng chạy nhanh lắm nhé Chẳng ai đuổi kịp đâu.
Thoắt đã về vườn rau Soi cho ông nhặt cỏ Rồi xuyên qua cửa sổ Nắng giúp bà xâu kim.










(Mai Văn Hai)

Câu hỏi 104: Giải câu đố sau:
Hoa gì chỉ nở vào hè
Từng chùm đỏ thắm, gọi ve hát mừng?
A. hoa mai
B. hoa phượng
C. hoa đào
D. hoa hướng dương
Câu hỏi 105: Câu nào là câu nêu hoạt động trong đoạn văn sau?
(1) Công viên buổi sáng rất trong lành. (2) Những hàng cây bên hồ nước xanh um, mát rượi. (3) Em và Dương háo hức chạy nhảy, nô đùa khắp nơi dưới bóng cây xanh mát. (4) Những buổi vui chơi ở công viên luôn là điều chúng em thích nhất.
A. câu 1
B. câu 2
C. câu 3
D. câu 4

Câu hỏi 106: Từ nào thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau?
Mặt trời … như một hòn lửa khổng lồ.
A. rực rỡ
B. lạnh lẽo
C. toả sáng
D. êm ái
Câu hỏi 107: Câu tục ngữ nào dưới đây nói về lòng trung thực?
A. Anh em thuận hoà là nhà có phúc.
B. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.
C. Cây ngay không sợ chết đứng.
D. Học thầy không tày học bạn.
Câu hỏi 108: Điền "lo" hoặc "no" thích hợp vào chỗ trống: Mẹ	em bị đau họng khi ăn nhiều kem.
Câu hỏi 109: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn thơ sau: Ngày hôm qua ở lại
Trong vở hồng của .... Con học hành chăm chỉ Là ngày qua vẫn còn.
(Theo Bế Kiến Quốc) Câu hỏi 110: Từ "Chim công" thích hợp ghép với đáp án nào dưới đây để tạo thành câu giới thiệu?
A. Là loài chim sống ở biển cả
B. Là chúa tể rừng xanh
C. Là loài chim giúp người đưa thư
D. Là loài chim đẹp nhất
Câu hỏi 111: Đoạn thơ dưới đây viết về thời điểm nào trong ngày?
Ngôi sao ngủ với bầu trời Bé nằm ngủ với à ơi tiếng bà Gió còn ngủ tận thung xa




A. buổi trưa
B. đêm khuya
C. hoàng hôn
D. xế chiều

Để con chim ngủ la đà ngọn cây


(Quang Huy)

Câu hỏi 112: Câu văn nào miêu tả đúng bức tranh sau?
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A. Bên bờ sông, những hàng cây xanh um toả bóng rợp mát cả một vùng.
B. Những hàng cây bên bờ sông lá đã ngả màu vàng khi thu đến.
C. Những bạn nhỏ nô đùa bên dòng sông, thích thú đi nhặt những chiếc lá vàng rơi.
D. Những người nông dân đang tưới nước cho hàng cây xanh.
Câu hỏi 113: Tiếng nào thích hợp ghép với tiếng "quan" để tạo thành từ chỉ hoạt động?
A. trọng
B. toà
C. sát
D. giác
Câu hỏi 114: Câu tục ngữ nào dưới đây nói về ý chí, nghị lực của con người?

A. Thắng không kiêu, bại không nản.
B. Cây ngay không sợ chết đứng.
C. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.
D. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Câu hỏi 115: Câu nào là câu nêu hoạt động trong đoạn văn sau?
(1) Em cùng bà đi dạo trong công viên. (2) Không khí ở công viên thật trong lành. (3) Trên cao là những tán cây xanh um. (4) Dưới mặt đất, thảm cỏ xanh mướt và những bông hoa đỏ rực còn ướt đẫm do trận mưa đêm qua, nhìn thật tươi mát.
(Sưu tầm)
A. Câu 1
B. Câu 2
C. Câu 3
D. Câu 4
Câu hỏi 116: Sắp xếp các tiếng sau để tạo thành câu nêu hoạt động hoàn chỉnh.
trâu/Bác/dân/dắt/đồng./nông/ra
A. Bác nông dân ra đồng chăn trâu.
B. Bác nông dân ra đồng.
C. Bác nông dân dắt trâu ra đồng.
D. Bác nông dân ra đồng dắt trâu.
Câu hỏi 117: Đáp án nào dưới đây có thể ghép với từ "ngôi nhà" để tạo thành câu nêu đặc điểm?
A. thật nguy nga, tráng lệ
B. ngồi ngay ngắn học bài
C. được nghỉ hè
D. suy nghĩ thấu đáo Câu hỏi 118: Giải câu đố sau:
Quả gì xưa rụng bị bà

Hiện ra cô Tấm quét nhà thổi cơm?
A. quả na
B. quả xoan
C. quả cau
D. quả thị
Câu hỏi 119: Câu văn dưới đây có từ nào là từ chỉ đặc điểm?
Mặt trời đỏ rực hiện dần lên sau rặng núi.
A. mặt trời
B. rặng núi
C. hiện dần lên
D. đỏ rực
Câu hỏi 120: Đọc đoạn thơ dưới đây và cho biết cha mẹ muốn con ghi nhớ điều gì?
Mẹ cha chẳng có bạc vàng
Cho con chỉ có tình thương tháng ngày Con ơi nhớ lấy điều này
Sau con, cha mẹ tháng ngày dõi theo.
(Theo Hoàng Giang)
A. Cha mẹ luôn dõi theo con.
B. Cha mẹ trông cậy vào con.
C. Cha mẹ mong mỏi nhiều điều ở con.
D. Cha mẹ luôn nuông chiều con.
Câu hỏi 121: Đoạn văn dưới đây có nhắc đến bao nhiêu loài hoa?
Chiều chiều, hoa thiên lí cứ thoảng nhẹ đâu đây, lọc qua không khí rồi bay nhẹ đến, rồi thoáng cái lại bay đi. Tháng Ba, tháng Tư hoa cau thơm lạ lùng. Tháng Tám, tháng Chín hoa ngâu cứ nồng nàn những viên trứng cua tí tẹo, ẩn sau tán lá xanh rậm rạp.
(Theo Băng Sơn)
A. Một loài hoa

B. Hai loài hoa
C. Ba loài hoa
D. Bốn loài hoa
Câu hỏi 122: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành thành ngữ sau:
Học rộng tài ......
Câu hỏi 123: Điền "ng" hoặc "ngh" thích hợp vào chỗ trống: Em sẽ về quê thăm ông bà vào dịp	ỉ hè.
Câu hỏi 124: Điền "lan" hoặc "nan" thích hợp vào chỗ trống: Những cây phong	nở hoa tím cả một góc vườn.
Câu hỏi 125: Điền dấu câu thích hợp vào chỗ trống:
Nghỉ hè [....] bố mẹ đưa em về quê thăm ông bà [. ]
Câu hỏi 126: Những câu nào là câu nêu đặc điểm trong đoạn văn dưới đây?
(1) Khi cái nắng tháng bảy gay gắt, quả vú sữa căng tròn, bóng mịn như có nắng ở bên trong, bên ngoài phủ một lớp áo màu xanh ngọc bích.
(2) Cứ đến mùa quả, ông tôi lại hái xuống cho cả nhà cùng ăn. (3) Trước khi ăn tôi nặn nhè nhẹ cho quả mềm ra. (4) Ở giữa quả có một lớp thịt xốp trắng thơm ngậy như cùi dừa.
(Theo Trần Thu Trang)
A. Câu 1 và câu 2
B. Câu 2 và câu 3
C. Câu 3 và câu 4
D. Câu 1 và câu 4
Câu hỏi 127: Đoạn văn dưới đây thể hiện điều gì của bà dành cho cháu?
Hồi tôi học đến lớp Bốn, lớp bán trú, bà nội vẫn cứ đi đón tôi. Có hôm buổi trưa, bà cũng rẽ qua trường. Bà xem tôi có bị đói không, có ăn hết suất cơm không và bà chờ đến lúc trống xếp hàng lên lớp, không nhìn thấy tôi nữa bà mới chịu quay về.

(Theo Huy Hoàng)
A. Nỗi nhớ nhung của bà khi cháu đi học xa
B. Niềm tự hào của bà khi thấy cháu học hành thành tài
C. Sự hi sinh của bà dành cho cháu
D. Tình cảm yêu thương và sự quan tâm, chăm sóc của bà dành cho cháu
Câu hỏi 128: Đoạn thơ dưới đây thể hiện tình cảm gì của bố dành cho bạn nhỏ?
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Bố gửi nghìn cái nhớ Gửi cả nghìn cái thương Bố gửi nghìn lời chúc Gửi cả nghìn cái hôn.

A. Bố rất vui và tự hào về bạn nhỏ.
B. Bố rất yêu thương và nhớ nhung bạn nhỏ.
C. Bố rất buồn khi phải xa bạn nhỏ.
D. Bố rất vui khi được về thăm bạn nhỏ.






(Theo Phạm Đình Ân)

Câu hỏi 129: Câu văn nào dưới đây miêu tả đúng bức tranh sau?
[image: ]
A. Những chú chim chao liệng trên bầu trời.
B. Những chú chim làm tổ, chuyền từ cành này sang cành khác trong tán cây.
C. Cây bàng ngả lá vàng khi thu đến.

D. Những hàng cây xanh um, bát ngát hai bên đường.
Câu hỏi 130: Từ nào dưới đây không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại?
A. hoa phượng
B. trong trẻo
C. nhẹ nhàng
D. dịu dàng
Câu hỏi 131: Điền dấu câu thích hợp vào chỗ trống:
Sáng sớm [....] những người dân chài ra khơi để đánh cá [.	]
Câu hỏi 132: Điền "c" hoặc "k" vào chỗ trống: đàn	iến
con	á
Câu hỏi 133: Tiếng "chín" có thể ghép với tiếng nào để tạo thành từ chỉ đặc điểm?
A. số
B. nấu
C. chắn
D. mươi
Câu hỏi 134: Từ nào dưới đây không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại?
A. hộp bút
B. cuộn chỉ
C. mong manh
D. cái võng
Câu hỏi 135: Đọc đoạn văn dưới đây và cho biết các loài hoa đã chuẩn bị những gì để đón ong và bướm?
Các loài hoa bắt tay luôn vào việc. Hoa khế lấy chiếc áo phơn phớt tím ra mặc. Hoa bưởi cũng chọn chiếc áo trắng muốt của mình ra khoe. Cạnh tấm áo vàng óng của hoa mướp là chiếc áo đỏ rực của hoa hồng. Tất thảy đều toả hương thơm và sửa soạn sẵn thứ mật ngọt dịu để đón

khách. Quả nhiên, chỉ ít lâu sau, ong, bướm và các bạn khác kéo đến thăm rất đông.
(Theo Viết Linh)
A. Chuẩn bị trà ngon, bánh ngọt, hoa thơm để đón khách
B. Dọn dẹp khu vườn sạch sẽ để đón khách
C. Mặc áo đẹp, làm mật ngọt ngào và toả hương thơm để đón khách
D. Trang trí nhà cửa thật lộng lẫy và trang trọng để đón khách Câu hỏi 136: Giải câu đố sau:
Áo em có đủ các màu
Thân em trắng muốt như nhau thẳng hàng Ghi bao nhiêu kiến thức vàng
Tay em nắn nót từng trang, từng dòng.
Là cái gì?
A. quyển vở
B. tờ lịch
C. quần áo
D. thước kẻ
Câu hỏi 137: Câu tục ngữ nào dưới đây nói về truyền thống hiếu học?
A. Đói cho sạch, rách cho thơm.
B. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
C. Gừng càng già càng cay.
D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Câu hỏi 138: Câu chuyện dưới đây khuyên chúng ta điều gì?
Sói choàng dậy tóm được sóc, định ăn thịt. Sóc bèn van xin:
· Xin ông thả cháu ra. Sói trả lời:
· Thôi được, ta sẽ thả, có điều hãy nói cho ta hay, vì sao họ nhà sóc lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Ta thì lúc nào cũng buồn rũ.
Sóc nói:

· Ông cứ thả cháu lên cây đã, trên đó cháu sẽ nói cho ông rõ, chứ không cháu sợ ông quá!
Sói thả sóc ra, thế là sóc tót lên cây và nói chõ xuống:
· Ông buồn rũ là vì ông độc ác, cái độc ác nó bóp thắt tim gan ông lại. Còn đằng này chúng tôi vui vẻ là vì chúng tôi hiền lành và chẳng làm điều ác cho ai cả.
(Theo Lép Tôn-xtôi)
A. Khuyên chúng ta phải sống trung thực
B. Khuyên chúng ta phải biết yêu thương mọi người
C. Khuyên chúng ta phải dũng cảm, không sợ nguy hiểm
D. Khuyên chúng ta phải biết nỗ lực, cố gắng không ngừng
Câu hỏi 139: Đoạn văn dưới đây miêu tả khung cảnh vào thời gian nào?
Trên không, vài con cò về tổ trễ đập nhanh đôi cánh trắng phau rồi khuất trong lùm cây rậm rạp. Những đám mây trắng đã ngả màu trắng ngà, bầu trời xanh cũng đã ngả sang màu sậm. Đâu đó có tiếng chim lẻ bạn, tiếng dơi muỗi lào xào lẫn trong tiếng gió nhẹ lay cành. Dưới bến sông, con nước ròng lên đầy đã đứng lại không lùa được những đợt lục bình lờ lững giữa dòng ra sông cái.
(Theo Ngọc Linh)
A. buổi sáng
B. giữa trưa
C. hoàng hôn
D. đêm khuya
Câu hỏi 140: Những câu nào là câu nêu đặc điểm trong đoạn thơ sau?
(1) Bố mẹ đi làm
(2) Ta đi học nhé
(3) Áo quần sạch sẽ
(4) Bầu trời trong xanh
(Nguyễn Trọng Tạo)

A. Câu 1 và câu 2
B. Câu 1 và câu 3
C. Câu 2 và câu 4
D. Câu 3 và câu 4
Câu hỏi 141: Có bao nhiêu loài hoa được nhắc tới trong đoạn thơ sau?
Hoa mai vàng rực Hoa đào đỏ tươi Phố phường nô nức Tết ơi đến rồi
Cây lá đâm chồi
Người vui trẩy hội.
(Sưu tầm)
A. Một loài hoa
B. Hai loài hoa
C. Ba loài hoa
D. Bốn loài hoa
Câu hỏi 142: Những câu nào là câu nêu đặc điểm trong đoạn văn dưới đây?
(1) Tuổi thơ của tôi được nâng lên từ những cánh diều. (2) Chiều chiều, trên bãi thả, đám trẻ mục đồng chúng tôi hò hét nhau thả diều thi.
(3) Cánh diều mềm mại như cánh bướm. (4) Chúng tôi vui sướng đến phát dại nhìn lên trời. (5) Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng.
(Tạ Duy Anh)
A. Câu 1 và câu 2
B. Câu 2 và câu 5
C. Câu 2 và câu 3
D. Câu 3 và câu 5
Câu hỏi 143: Điền "g" hoặc "gh" thích hợp vào chỗ trống:
Bé	ấp chiếc thuyền giấy.

Câu hỏi 144: Sắp xếp các tiếng sau để tạo thành câu nêu đặc điểm hoàn chỉnh.
mà,/Mái/chị/Trang/mượt/óng/tóc/ả.
A. Tóc chị Trang mượt mà, óng ả.
B. Mái tóc chị Trang mượt mà, óng ả.
C. Mái tóc chị Trang óng ả, mượt mà.
D. Mái tóc chị Trang mượt óng.
Câu hỏi 145: Điền "sen" hoặc "xen" thích hợp vào chỗ trống trong câu văn sau:
Mùa hè tới, đầm [.	] trong làng toả hương ngào ngạt.
Câu hỏi 146: Điền từ còn thiếu để hoàn thành câu tục ngữ sau:
Anh em như thể [.	] chân.
Câu hỏi 147: Câu văn dưới đây có từ nào là từ chỉ hoạt động?
Em cùng bà đi dạo trong công viên.
A. bà
B. em
C. công viên
D. đi
Câu hỏi 148: Câu nào dưới đây miêu tả đúng bức tranh sau?
[image: ]

A. Bạn nhỏ tưới nước cho mấy cây hoa trong vườn.
B. Bạn nhỏ dắt chú mèo đi dạo ngoài vườn hoa.

C. Bạn nhỏ đi dạo ngoài vườn hoa.
D. Bạn nhỏ nô đùa với đàn bướm trong vườn hoa.
Câu hỏi 149: Đáp án nào dưới đây có thể ghép với từ "hoa mai" để tạo thành câu nêu đặc điểm?
A. Là loài hoa nở vào dịp Tết ở miền Nam
B. Nhỏ xíu, màu xanh
C. Cuồn cuộn chảy
D. Có năm cánh, màu vàng tươi
Câu hỏi 150: Đáp án nào dưới đây có thể ghép với từ "em bé" để tạo thành câu nêu hoạt động?
A. tấp nập quá
B. chập chững tập đi
C. nhiều phù sa màu mỡ
D. canh gác ngoài đảo xa
Câu hỏi 151: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành thành ngữ sau:
Trèo	ngã đau
Câu hỏi 152: Đọc đoạn thơ dưới đây và cho biết sơn ca có đặc điểm gì?
Mình diện áo nâu Là anh chim sẻ Cổ vàng óng ả Hay hót - sơn ca!
A. Mặc áo nâu, hay hót
B. Hay hót, lông cổ màu trắng
C. Mặc áo xanh, hay hót
D. Hay hót, lông cổ màu vàng
Câu hỏi 153: Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên chúng ta phải biết yêu thương mọi người?
A. Thương người như thể thương thân.

B. Lời chào cao hơn mâm cỗ.
C. Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.
D. Chim có tổ, người có tông.
Câu hỏi 154: Câu nào là câu nêu đặc điểm trong đoạn văn sau?
(1) Mùa xuân đã đánh thức những chồi biếc còn đang ngủ say trong vườn. (2) Bình minh, lũ chim náo nức bay về, nếm trái chín rồi cất lên những tiếng hót yêu đời. (3) Tiếng chim lảnh lót, vui tươi đến say mê lòng người.
A. câu 1
B. câu 2
C. câu 3
Câu hỏi 155: Câu văn nào dưới đây miêu tả đúng bức tranh sau?
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A. Những khóm hồng trong vườn nở hoa rực rỡ.
B. Trên bãi cỏ xanh mướt, chú mèo đang vờn chuột còn bạn chó say sưa đào đất dưới gốc cây.
C. Chú mèo nằm ngủ trên bãi cỏ xanh mướt bên cạnh chú chó.
D. Chú chó đang vờn quả bóng dưới gốc cây trong vườn. Câu hỏi 156: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
Anh chị em chúng tôi luôn yêu thương và ..., chăm sóc lẫn nhau.
A. quan trọng
B. quan niệm
C. quan toà
D. quan tâm

Câu hỏi 157: Sắp xếp các tiếng sau để tạo thành câu giới thiệu hoàn chỉnh.
Mai/lao/em./Cô/công/trường/là/ở/
A. Cô Mai là lao công ở trường em.
B. Cô Mai là lao công trường em.
C. Cô Mai lao công ở trường em.
D. Cô Mai làm lao công trường em.
Câu hỏi 158: Hãy ghép 2 vế với nhau để tạo thành từ đúng.

	1.	viên
	a.	chì

	2.	bút
	b.	vở

	3.	quyển
	c.	phấn


Câu hỏi 159: Hãy ghép 2 vế với nhau để tạo thành câu nêu hoạt động hoàn chỉnh.
	1.	Các bạn lớp em
	a.	đang rình bắt chuột.

	2.	Đàn gà con
	b.	mổ thóc ngoài sân.

	3.	Chú mèo mướp
	c.	đang tập thể dục.


Câu hỏi 160: Tên những loài vật nào được nhắc đến trong câu thơ dưới đây?

Vui sao khi chớm vào hè Xôn xao tiếng sẻ tiếng ve báo mùa

A. chim sẻ, chích bông
B. chim sẻ, ve
C. chim sẻ, sáo
D. ve, dế




(Trần Đăng Khoa)

Câu hỏi 161: Giải câu đố sau?
Suốt đời đi với học sinh
Sách, vở, thước, bút trong mình tôi mang.
Là cái gì?
A. cái áo
B. cái cặp
C. cái kéo
D. cái mũ
Câu hỏi 162: Điền "lan" hoặc "nan" thích hợp vào chỗ trống:
Chiếc quạt	này của bà ngoại em.
Câu hỏi 163: Từ nào dưới đây là từ chỉ sự vật?
A. đồ chơi
B. đi chơi
C. vui chơi
D. chơi cờ
Câu hỏi 164: Từ nào là từ chỉ sự vật trong câu văn sau?
Giàn hoa giấy nở rộ từng chùm tim tím, rực rỡ dưới ánh nắng mặt
trời.
A. nở rộ
B. hoa giấy
C. tim tím
D. rực rỡ
Câu hỏi 165: Điền "g" hoặc "gh" thích hợp vào chỗ trống: bàn	ế
con	à
Câu hỏi 166: Đoạn văn dưới đây miêu tả khung cảnh vào thời gian nào?
Trong bếp, bác mèo mướp vẫn nằm lì bên đống tro ấm. Bác lim dim đôi mắt, luôn miệng kêu: "Rét! Rét!". Chú gà trống đã chạy tót ra

giữa sân, chú vươn mình, dang đôi cánh to, khoẻ như hai chiếc quạt, vỗ phành phạch rồi gáy vang: Ò... ó... o!
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A. sáng sớm
B. buổi trưa
C. hoàng hôn
D. đêm khuya
Câu hỏi 167: Đoạn thơ dưới đây nói về công việc của ai?
Sớm nào chống hạn Vục mẻ miệng gầu Trưa nào bắt sâu Lúa cao rát mặt Chiều nào gánh phân
Quang trành quết đất.

(Sưu tầm)


A. giáo viên
B. hoạ sĩ
C. nông dân
D. bác sĩ
Câu hỏi 168: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
Quàng khăn màu đen Là cô chim sáo
Chân dài là sếu Bé nhỏ - chim sâu
Đoạn thơ trên có nhắc đến	loài vật.

(Trần Đăng Khoa)

Câu hỏi 169: Hãy ghép 2 vế với nhau để tạo thành câu nêu đặc điểm hoàn chỉnh.


	1.	Bàn tay chị Linh
	a.	vang vang trong lớp thật ấm áp.

	2.	Quyển vở mới của em
	b.	thơm mùi giấy.

	3.	Tiếng giảng bài của thầy cô
	c.	trắng trẻo, nõn nà.


Câu hỏi 170: Điền dấu câu thích hợp vào chỗ trống:
Phòng mới của bé Vy có rất nhiều đồ chơi đẹp: gấu bông [...] búp bê [...] lê-gô và cả bộ đồ chơi bán hàng [...] Đây đều là quà cô chú tặng bé hồi sinh nhật [...]
Câu hỏi 171: Từ "chăm chú" có thể điền được vào chỗ trống trong câu nào dưới đây?
A. Ông đeo kính vào, ... xem trang bìa rồi bắt đầu đọc từng trang bên trong.
B. Những bông hoa phượng nở ... cả một góc trời.
C. Gió lúc này mạnh hơn, sóng vỗ ... xua tan vẻ yên tĩnh của buổi sớm mai.
D. Mùa xuân, nước sông ... lắm, chỉ nổi gợn sóng lăn tăn. Câu hỏi 172: Câu nào dưới đây là câu nêu đặc điểm?
A. Các loài cá bơi lội trong dòng nước trong xanh.
B. Biển ở Trường Sa có những loài cá đẹp rực rỡ và lạ mắt.
C. Trường Sa là quần đảo thân yêu của Tổ quốc.
D. Chim yến làm tổ trên vách đá ven biển.
Câu hỏi 173: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:
Quyển vở còn … .
A. mới tinh
B. chắc khoẻ
C. hiền lành
D. mong manh
Câu hỏi 174: Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động?
A. Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm.
B. Quả dưa hấu có màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh.

C. Lá cờ Tổ quốc hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.
D. Tôi dẫn Ánh Dương đi ngắm Hồ Gươm.
Câu hỏi 175: Đáp án nào dưới đây có thể ghép với từ "hoa sữa" để tạo thành câu nêu đặc điểm?
A. thưởng thức trái ngon
B. thơm nồng nàn cả một góc phố
C. cảnh đẹp của quê hương
D. là loài hoa của mùa thu
Câu hỏi 176: Đọc đoạn văn sau và cho biết những câu nào là câu giới thiệu?
(1) Mai An Tiêm là con nuôi của Vua Hùng. (2) Vì hiểu lầm lời nói của An Tiêm nên nhà vua nổi giận, đày An Tiêm ra đảo hoang. (3) Một hôm, An Tiêm thấy một đàn chim bay qua thả xuống loại hạt đen nhánh.
(4) Chàng bèn nhặt và gieo trồng được một thứ quả có vỏ màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, có vị ngọt và mát. (5) Thứ quả lạ đó là giống dưa hấu ngày nay.
(Theo Nguyễn Đổng Chi)
A. Câu 2 và 3
B. Câu 3 và 5
C. Câu 1 và 5
D. Câu 2 và 4
Câu hỏi 177: Điền "tr" hoặc "ch" vào chỗ trống để hoàn thành đoạn thơ sau:
Chiều nhạt nắng	ắng sương
Trời rộng xanh như bể Tiếng cánh cam gọi mẹ Khản đặc trên lối mòn
(Theo Ngân Vịnh)

Câu hỏi 178: Điền từ thích hợp để hoàn thành thành ngữ sau:
Đi guốc	bụng
Câu hỏi 179: Điền "ng" hoặc "ngh" thích hợp vào chỗ trống: nhìn	ắm
suy	ĩ
Câu hỏi 180: Câu tục ngữ nào dưới đây nói về tinh thần đoàn kết?
A. Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn.
B. Người có chí thì nên, nhà có nền thì vững.
C. Có cứng mới đứng đầu gió.
D. Có chí thì nên.
Câu hỏi 181: Đáp án nào dưới đây có thể ghép với từ "chị gái" để tạo thành câu nêu hoạt động?
A. Là người yêu thương em nhất trong nhà
B. Học giỏi và siêng năng
C. Dạy em học bài
D. Xinh đẹp nết na
Câu hỏi 182: Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các từ chỉ đặc điểm?
A. so sánh, lơ lửng
B. che chở, đánh giá
C. đất nước, lặng lẽ
D. xám xịt, vuông vức
Câu hỏi 183: Các từ "nghe, viết, đọc" là từ chỉ:
A. Môn thể thao
B. Hoạt động của học sinh
C. Tính cách của học sinh
D. Đồ dùng học tập
Câu hỏi 184: Sắp xếp các tiếng sau để tạo thành câu nêu hoạt động hoàn chỉnh.
vườn,/bố/hoa/tưới/lan./Ngoài/cây/đang/nước/cho/

A. Ngoài vườn, bố tưới nước cho cây hoa lan.
B. Ngoài vườn, bố đang tưới nước cho cây hoa lan.
C. Ngoài vườn, bố đang tưới nước cho cây lan.
D. Ngoài vườn, bố tưới nước cho hoa lan.
Câu hỏi 185: Điền "l" hoặc "n" vào chỗ trống trong câu văn sau:
Nghỉ hè, cả nhà em đi ....eo	úi.
Câu hỏi 186: Những từ nào dưới đây thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau?
Bé vùng dậy, chui ra khỏi cái chăn … .
A. mỏng manh, mềm mịn, trong trẻo
B. nhẹ nhàng, dày dặn, ngọt ngào
C. ấm áp, êm ái, mềm mại
D. mỏng tang, mong manh, nhỏ nhẹ
Câu hỏi 187: Đọc đoạn trích dưới đây và cho biết khi bước vào lớp học, bạn nhỏ cảm thấy như thế nào?
Trường mới của em xây trên nền ngôi trường cũ lợp lá. Nhìn từ xa, những mảng tường vàng, mái đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây. Em bước vào lớp, vừa bỡ ngỡ, vừa quen thân. Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa. Em thấy tất cả đều sáng lên và thơm tho trong nắng mùa thu.
(Theo Ngô Quân Miện)
A. Bạn nhỏ cảm thấy vừa buồn bã và vừa háo hức.
B. Bạn nhỏ cảm thấy vừa bỡ ngỡ, vừa thân quen.
C. Bạn nhỏ cảm thấy lớp học thật rộng rãi.
D. Bạn nhỏ cảm thấy lo lắng, hồi hộp.
Câu hỏi 188: Em hãy điền một tiếng bắt đầu bằng "r" hoặc "d" vào chỗ trống chỉ tên một loại lá màu xanh, to và dài, thường được dùng để gói bánh chưng.
Câu hỏi 189: Giải câu đố sau:

Tôi như có phép tàng hình Đố ai nhìn thấy thân hình ra sao
Bay trên đất thấp, trời cao Cửa nhà đóng lại, vẫn lùa vào chơi.
Là gì?
A. mưa
B. sấm
C. chớp
D. gió
Câu hỏi 190: Giải câu đố sau:
Chẳng ai biết mặt ra sao
Chỉ nghe tiếng thét trên cao ầm ầm.
Là gì?
A. chớp
B. mưa
C. nắng
D. sấm
Câu hỏi 191: Đọc đoạn trích dưới đây và cho biết ông bạn nhỏ đã trồng cây xoài này từ bao giờ?
Ông em trồng cây xoài cát này trước sân khi em còn đi lẫm chẫm. Cuối đông, hoa nở trắng cành. Đầu hè, quả sai lúc lỉu. Trông từng chùm quả to, đu đưa theo gió, em càng nhớ ông. Mùa xoài nào, mẹ em cũng chọn những quả chín vàng và to nhất bày lên bàn thờ ông.
(Theo Đoàn Giỏi)
A. Từ khi bạn nhỏ mới đi học
B. Từ khi bạn nhỏ còn đi lẫm chẫm
C. Từ khi ông còn nhỏ
D. Từ khi bạn nhỏ chưa ra đời

Câu hỏi 192: Sắp xếp các tiếng sau để tạo thành câu nêu đặc điểm hoàn chỉnh.
khang/sạch/trang,/mới/Ngôi/sẽ./nhà
A. Ngôi nhà mới rất khang trang, sạch sẽ.
B. Ngôi nhà mới vừa khang trang vừa sạch sẽ.
C. Ngôi nhà mới sạch sẽ, khang trang.
D. Ngôi nhà mới khang trang, sạch sẽ.
Câu hỏi 193: Những từ nào dưới đây thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau?
Mặt Trời … như một hòn lửa khổng lồ.
A. đỏ rực, rực cháy, rực rỡ
B. khổng lồ, rực cháy, lạnh lẽo
C. đỏ ối, toả sáng, nhỏ nhắn
D. tráng lệ, đầy đặn, êm ái
Câu hỏi 194: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau:
Em rất ... kể cho các bạn nghe những câu chuyện thú vị trong kì nghỉ hè vừa qua.
A. buồn bã
B. háo hức
C. kính trọng
D. lung linh
Câu hỏi 195: Đáp án nào dưới đây có thể ghép với từ "Việt Nam" để tạo thành câu giới thiệu?
A. chăm sóc em
B. mua thuốc cho bà
C. là một đất nước xinh đẹp và thân thiện
D. có nhiều cảnh đẹp
Câu hỏi 196: Câu nào dưới đây là câu nêu hoạt động?
A. Hôm nay, trời nắng chói chang, không khí ngột ngạt, oi ả.

B. Tán lá bàng, tán cây phượng vĩ xum xuê, xanh mát.
C. Trời âm u mây mưa, biển xám xịt nặng nề.
D. Mọi người trong xóm í ới gọi nhau cất quần áo kẻo bị mưa.
Câu hỏi 197: Đọc đoạn văn sau và cho biết những câu nào là câu nêu đặc điểm?
(1) Mùa xuân đến là lúc những bông hoa xoài nở rộ. (2) Hoa xoài nhỏ li ti và kết thành chùm có màu vàng nhạt toả hương thơm dịu nhẹ. (3) Khi hoa xoài rụng, những quả xoài non nhỏ bắt đầu lộ ra. (4) Hè đến, những quả xoài có màu vàng, to bằng bắp tay của người lớn trông thật đẹp mắt.
(Theo Đoàn Nguyễn Quỳnh Anh)
A. câu 1 và câu 2
B. câu 2 và câu 3
C. câu 3 và câu 4
D. câu 2 và câu 4
Câu hỏi 198: Điền "g" hoặc "gh" thích hợp vào chỗ trống trong câu văn sau:
Bố mới mua cho bà một chiếc ....ế   ỗ.
Câu hỏi 199: Em hãy điền tiếng bắt đầu bằng "tr" hoặc "ch'' chỉ tên một loại quả cùng họ với cam, quả nhỏ, có nhiều nước, vị chua, thường được dùng làm gia vị.
Câu hỏi 200: Điền từ thích hợp để hoàn thành thành ngữ sau:
Trèo    ngã đau
Câu hỏi 201: Điền "s" hoặc "x" thích hợp vào chỗ trống: tươi  anh
quả   ung
Câu hỏi 202: Giải câu đố sau:
Cầu gì không bắc qua sông Không trèo qua suối, lại chồng lên mây

Hiện lên sau bụi mưa ngay Bảy màu rực rỡ, đoán ngay cầu gì?
A. cầu mây
B. cầu thủ
C. cầu dao
D. cầu vồng
Câu hỏi 203: Các từ "tròn, nhẵn nhụi, xám bạc" là từ chỉ:
A. Hoạt động xây dựng
B. Đặc điểm của viên đá
C. Hình dáng con người
D. Cảm xúc con người
Câu hỏi 204: Câu tục ngữ nào dưới đây nói về lòng tự trọng?
A. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
B. Một kho vàng không bằng một nang chữ.
C. Giấy rách phải giữ lấy lề.
D. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
Câu hỏi 205: Đáp án nào dưới đây chỉ gồm các từ chỉ sự vật?
A. quần áo, dịu dàng
B. xoong nồi, bóng điện
C. rành mạch, yên tĩnh
D. máy bơm, ngoan ngoãn
Câu hỏi 206: Câu nào dưới đây là câu giới thiệu?
A. Mẹ là chiếc áo sơ mi trắng cho ba đi họp.
B. Ô ăn quan là một trò chơi dân gian quen thuộc ở Việt Nam.
C. Đàn chim bay là là xuống đồng lúa đang ngả vàng.
D. Em ra vườn hái rau thì là cho mẹ nấu món canh chua.
Câu hỏi 207: Đáp án nào dưới đây có thể ghép với từ "khuôn mặt" để tạo thành câu nêu đặc điểm?
A. rất chăm chỉ cày ruộng

B. có cặp sừng nhọn hoắt
C. đỏ ối, rực rỡ
D. xinh xắn, dễ thương
Câu hỏi 208: Điền "s" hoặc "x" thích hợp vào các chỗ trống để hoàn thành đoạn thơ sau:
Bên thềm gió mát Bé nặn đồ chơi Mèo nằm vẫy đuôi, Tròn	oe đôi mắt.
(Nguyễn Ngọc Ký)
Câu hỏi 209: Giải câu đố sau:
Long lanh trên ngọn cỏ Như những hạt kim cương Mặt Trời vừa lên tỏ
Tan biến luôn thân hình.
Là gì?
A. con sâu
B. giọt mật
C. giọt sương
D. hạt ngọc
Câu hỏi 210: Từ "xào xạc" có thể điền được vào chỗ trống trong câu nào dưới đây?
A. Các bóng đèn đường vàng cam ... dần bật sáng.
B. Cả không gian chỉ còn tiếng ... của lá cây.
C. Con đường nhựa láng bóng, ... ở giữa có vạch sơn trắng.
D. Trên cây sấu già ven đường, những chú chim ....
Câu hỏi 211: Đáp án nào dưới đây có thể ghép với từ "con bê" để tạo thành câu nêu hoạt động?
A. nứt nẻ hạn hán

B. đi lang thang tìm cỏ
C. vắt ngang bầu trời
D. ù ù lùa vào nhà
Câu hỏi 212: Đọc đoạn văn dưới đây và cho biết những câu nào là câu nêu hoạt động?
(1) Mái tóc Hà đen, dài và óng mượt. (2) Mỗi buổi sáng, mẹ Hà lại lấy chiếc lược gỗ chải cho mái tóc ấy thêm mượt mà. (3) Bàn tay mẹ khéo léo kẹp hai chiếc nơ xinh xắn lên mái tóc. (4) Đó là chiếc kẹp tóc Hà thích nhất. (5) Ánh mắt cô bé lấp lánh niềm vui, hai má phúng phính hồng hào.
(Hoài Thanh)
A. Câu 1 và 4
B. Câu 3 và 4
C. Câu 2 và 3
D. Câu 1 và 3
Câu hỏi 213: Giải câu đố sau:
Tôi cho nước uống Cho ruộng dễ cày Cho đầy mặt sông Cho lòng đất mát
Tôi là gì?
A. gió
B. mưa
C. đất
D. đá
Câu hỏi 214: Điền "ng" hoặc "ngh" thích hợp vào chỗ trống trong câu văn sau:
Bố nói sẽ đưa em về nhà bà .....oại chơi vào kì	ỉ hè.
Nhóm tài liệu tiểu học Mạnh Trường – 0968.089.869
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Câu hỏi 215: Từ "lác đác" có thể điền được vào chỗ trống trong câu nào dưới đây?
A. Một dòng nước trong veo và ... khiến ai cũng cảm thấy dễ chịu.
B. Mặt hồ phẳng lặng, trong veo, thỉnh thoảng có những làn gió thổi ... .
C. Đông về, cây cối xác xơ, làn gió hanh lướt qua khẽ ... các cành khẳng khiu.
D. Ven sông là cánh đồng lúa đã có ... vài thửa ruộng chín vàng. Câu hỏi 216: Điền từ thích hợp để hoàn thành thành ngữ sau:
Kề	sát cánh
Câu hỏi 217: Câu nào dưới đây là câu nêu đặc điểm?
A. Cây muỗm già gốc sần sùi, lá xanh tốt.
B. Mọi người quây quần bên tách trà, ngắm mưa và trò chuyện.
C. Một vài người đi đường trú mưa dưới mái hiên nhà em.
D. Chị Hiền dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết.
Câu hỏi 218: Đáp án nào dưới đây có thể ghép với từ "hoa hồng" để tạo thành câu nêu đặc điểm?
A. nấu cơm ở dưới bếp
B. rất chăm chỉ và cẩn thận
C. xào xạc theo bước chân
D. đỏ tươi, nhiều gai sắc nhọn Câu hỏi 219: Giải câu đố sau:
Chẳng phải ảnh, chẳng phải tranh Mà xem ai cũng thấy mình ở trong
Là cái gì?
A. cái gương
B. cái bát
C. bức tượng
D. cái lược

Câu hỏi 220: Từ nào dưới đây không cùng nhóm nghĩa với các từ còn lại?
A. cao lớn
B. chăm sóc
C. tròn trịa
D. thẳng tắp
Câu hỏi 221: Điền "ng" hoặc "ngh" thích hợp vào chỗ trống sau: Bà ơi hãy	ủ
Có cháu ngồi bên Căn nhà vắng vẻ Khu vườn lặng im.
(Theo Quang Huy)
Câu hỏi 222: Câu nào dưới đây là câu giới thiệu?
A. Dòng sông cứ bình thản chảy xuôi.
B. Bác Kim Xuyến là người thu mua nông sản xã em.
C. Những giọt nước long lanh nối nhau rơi xuống.
D. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau, mừng mừng tủi tủi. Câu hỏi 223: Điền "g" hoặc "gh" thích hợp vào chỗ trống sau:
.	ặt lúa
gập	ềnh
Câu hỏi 224: Câu tục ngữ nào dưới đây nói về lòng nhân hậu?
A. Thương người như thể thương thân.
B. Đất có lề, quê có thói.
C. Gừng càng già càng cay.
D. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.
Câu hỏi 225: Sắp xếp các tiếng sau để tạo thành câu nêu hoạt động hoàn chỉnh.
mua/thị/siêu/sắm./Chị/đến/Liên
A. Chị Liên đi siêu thị mua sắm.
B. Chị Liên đi mua sắm ở siêu thị.

C. Chị Liên vào siêu thị mua sắm.
D. Chị Liên đến siêu thị mua sắm.
Câu hỏi 226: Những từ nào dưới đây thích hợp điền vào chỗ trống trong câu sau?
Những loài cây kì diệu, thân lá mềm mại … theo gió.
A. đung đưa, đu đưa, nghiêng ngả
B. đong đưa, cuồn cuộn, nhún nhảy
C. vung vẩy, nhẹ nhàng, lăn tăn
D. êm đềm, nhã nhặn, lao xao
Câu hỏi 227: Em hãy điền tiếng bắt đầu bằng "s" hoặc "x'' chỉ tên một loại cây lấy gỗ, hoa nhỏ màu tím, thường nở vào mùa xuân, quả nhỏ bằng đầu ngón tay.
Câu hỏi 228: Các từ "mơn mởn, xanh um, tươi tốt" là từ chỉ:
A. Đặc điểm của quần áo
B. Đặc điểm của cây cối
C. Đặc điểm của con người
D. Đặc điểm của thời tiết
Câu hỏi 229: Đọc đoạn thơ dưới đây và cho biết bạn nhỏ vui vì điều gì?
Lòng vui như mở hội Phần phật bay khăn quàng Sóng lăn tăn sáng chói
A! Xem kìa: Hè sang!
(Phan Thị Thanh Nhàn)
A. Bạn nhỏ vui vì sắp được đến trường.
B. Bạn nhỏ vui vì hè đã tới.
C. Bạn nhỏ vui vì được mua quần áo mới.
D. Bạn nhỏ vui vì được cô khen.
Câu hỏi 230: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu văn sau?

Hè đến, những quả xoài có màu ..., to bằng bắp tay của người lớn trông thật đẹp mắt.
A. đỏ mọng
B. hồng hào
C. trắng tinh
D. vàng ươm

	Câu hỏi 231:
	Tên những loài vật nào được nhắc tới trong khổ thơ sau?
	

	

	
	Chậm như anh rùa Nhanh như bạn sóc Bạn nào hay khóc
Cô chẳng thương đâu!

	(Quỳnh Nga)

	
	A. mèo, thỏ
B. sóc, thỏ
C. rùa, thỏ
D. rùa, sóc

	Câu hỏi 232:
	Từ nào dưới đây là từ chỉ hoạt động?
	

	

	
	A. bàn là
B. bàn phím
C. bàn ghế
D. bàn luận

	Câu hỏi 233:
	Đoạn thơ dưới đây có nhắc đến những loài vật nào?
	

	

	
	Chú khỉ đuôi dài Cá heo đen trắng Một bầy thỏ trắng
Đôi tai vểnh lên.

	(Mai Khoa)

	
	A. khỉ, cá voi, thỏ



B. khỉ, cá heo, thỏ
C. hổ, cá heo, thỏ
D. khỉ, cá heo, gấu
Câu hỏi 234: Từ ngữ nào là từ chỉ hoạt động trong câu văn sau?
Bố mẹ ngắm nghía bức tranh của hai chị em Lan và Hường.
A. chị em
B. bố mẹ
C. ngắm nghía
D. bức tranh
Câu hỏi 235: Sắp xếp các tiếng sau để tạo thành câu nêu đặc điểm hoàn chỉnh.
Tiếng/tớ/vị./rất/thú/Giờ/Việt/lớp
A. Giờ Tiếng Việt lớp tớ rất thú vị.
B. Giờ Tiếng Việt tớ học rất thú vị.
C. Giờ Tiếng Việt lớp tớ thật thú vị.
D. Giờ Tiếng Việt lớp tớ thú vị.
Câu hỏi 236: Câu tục ngữ nào dưới đây nói về lòng biết ơn?
A. Có công mài sắt, có ngày nên kim.
B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
C. Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
D. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
Câu hỏi 237: Đoạn thơ dưới đây thể hiện điều gì giữa nắng và hoa cúc?
Hoa cúc vàng nắng đậu Hoa cúc càng vàng tươi Nắng mà có hoa cúc Nắng cũng thơm nắng ơi!
(Lê Hồng Thiện)
A. Nắng và hoa cúc là đôi bạn cùng nhau đi khắp các khu vườn.


	
	B. Nắng và hoa cúc là đôi bạn giúp nhau bảo vệ mùa màng.
C. Nắng và hoa cúc là đôi bạn cùng nhau canh gác khu vườn.
D. Nắng và hoa cúc là đôi bạn giúp nhau đẹp hơn, rực rỡ hơn.

	Câu hỏi 238: Câ
	u nào là câu giới thiệu trong đoạn văn sau?
	

	(1) Hôm nay bố được nghỉ phép về nhà, cả nhà em vui lắm. (2) Bố em là bộ đội công tác ở ngoài đảo xa. (3) Vì công việc bận rộn nên bố rất ít khi được về thăm nhà. (4) Mỗi lần về bố đều dành thời gian dạy chúng em học bài. (5) Em thích nhất là mỗi khi được bố dạy Tiếng Việt, giọng
bố đọc thơ, kể chuyện truyền cảm và ấm áp biết bao!

	
	A. câu 2
B. câu 4
C. câu 3
D. câu 1

	Câu hỏi 239:
	Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống trong câu văn

	

	sau
	:

	Mẹ dặn Minh nhớ mang theo ... vì hôm nay lớp Minh có giờ Mĩ
thuật.

	
	A. máy tính
B. cầu lông
C. bút màu
D. bình hoa

	Câu hỏi 240:
	Đoạn văn dưới đây miêu tả khung cảnh cuộc đua thuyền

	

	vào thời gian nào?
	

	Bốn chiếc thuyền đang dập dềnh trên mặt nước lập tức lao lên phía trước. Bên bờ sông, người xem la hét, cổ vũ. Các em nhỏ được bố cõng công kênh trên vai cũng hò reo vui mừng. Bốn chiếc thuyền như bốn con rồng vươn dài, vút đi trên mặt nước mênh mông.
(Sưu tầm)



A. Trước khi diễn ra cuộc đua
B. Trong khi diễn ra cuộc đua
C. Sau khi diễn ra cuộc đua Câu hỏi 241: Giải câu đố sau:
Mùa gì ấm áp
Mưa phùn nhẹ bay Khắp chốn cỏ cây Đâm chồi nảy lộc?
A. mùa đông
B. mùa hạ
C. mùa thu
D. mùa xuân
Câu hỏi 242: Câu văn nào dưới đây miêu tả đúng bức tranh sau?












A. Các bạn nhỏ đi thả diều ở bãi cỏ bên bờ sông.
B. Các bạn nhỏ chơi đá bóng trên bãi cỏ xanh mướt.
C. Các bạn nhỏ cùng nhau ăn trưa trên bãi cỏ xanh mướt.
D. Các bạn nhỏ cùng nhau đọc sách trên bãi cỏ xanh mướt. Câu hỏi 243: Điền "l" hoặc "n" thích hợp vào chỗ trống:
nõn	à
hoa	an
Câu hỏi 244:Điền "sang" hoặc "xang" thích hợp vào chỗ trống:


Cuối tuần, em	nhà Hoa dự sinh nhật.
Câu hỏi 245: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành thành ngữ sau:


Câu hỏi 246:

Non	nước biếc


Ngọt thơm là đu đủ Ngọt mát là quả nho Quả cam thì tròn vo Quả ki-wi thon thả.Điền số thích hợp vào chỗ trống:


Đoạn thơ trên có nhắc đến	loại quả.
Câu hỏi 247:Điền dấu câu thích hợp vào chỗ trống:

Tối nay, mẹ nấu rất nhiều món ngon: trứng ...... canh cua	thịt
kho tàu ....... Cả nhà ai cũng tấm tắc khen, bữa cơm tối nhà em vì thế mà ấm cúng hẳn lên .....
Câu hỏi 248:Hãy ghép 2 vế với nhau để tạo thành từ đúng.

1. thân	a.	vẻ
2. vui	b.	trọng
3. kính	c.	thiết

Câu hỏi 249: Hãy ghép 2 vế với nhau để tạo thành câu nêu hoạt động hoàn chỉnh.


1. Cô giáo
a. 
hướng dẫn cả lớp gấp thuyền giấy.


2. Các bạn nhỏ	b.	hót líu lo đón chào bình minh.




3. Chú chim
c. 
chơi xích đu cùng nhau ngoài sân.


	Câu hỏi 250:
	Hãy ghép 2 vế với nhau để tạo thành câu nêu đặc điểm hoàn

	

	chỉnh.
	

	

	1.	Cánh đồng
	a.	rộng mênh mông.

	2.	Nụ cười của các bạn
	b.	lặng yên trên giá.

	3.	Chiếc trống trường
	c.	trong trẻo và hôn nhiên.


Câu hỏi 251: Từ ngữ nào dưới đây viết sai chính tả?
A. keo dán
B. cái cẹo
C. cái cân
D. cái kéo
Câu hỏi 252: Đáp án nào dưới đây gồm các từ chỉ dụng cụ lao động của bác nông dân?
A. viên phấn, bảng, thước kẻ
B. cuốc, liềm, xẻng
C. cây đàn, giấy, cọ
D. máy bay, tàu hoả, tàu điện
Câu hỏi 253: Từ nào dưới đây chỉ nghề nghiệp?
A. hoạ sĩ
B. bố mẹ
C. ông bà
D. hàng xóm
Câu hỏi 254: Từ nào bắt đầu bằng "ng" hoặc "ngh" là loại động vật ăn cỏ có bốn chân, cổ có bờm, chạy rất nhanh, thường được nuôi để cưỡi hoặc kéo xe?
A. ngao
B. ngựa
C. ngỗng

D. nghé
Câu hỏi 255: Các từ "yêu thương, kính trọng, quan tâm" là từ chỉ:
A. Tình cảm gia đình
B. Hoạt động của học sinh
C. Đồ vật trong gia đình
D. Hoạt động của bác nông dân
Câu hỏi 256: Đoạn văn dưới đây viết về mùa nào?
Cây cối trong vườn đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật thương hại. Những chú chim không còn hót vang chào ngày mới vào mỗi buổi sớm mai, có lẽ chúng đã rủ nhau đi về phương Nam. Bầu trời không còn trong xanh, nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt trông có chút ảm đạm.
(Sưu tầm)
A. mùa hạ
B. mùa đông
C. mùa thu
D. mùa xuân
Câu hỏi 257: Đọc đoạn văn sau và cho biết những câu nào là câu giới thiệu?
(1) Mai An Tiêm là con nuôi của Vua Hùng. (2) Một lần, vì hiểu lầm lời nói của An Tiêm nên nhà vua nổi giận, đày An Tiêm ra đảo hoang.
(3) Một hôm, An Tiêm thấy một đàn chim bay qua thả xuống loại hạt đen nhánh. (4) Chàng bèn nhặt và gieo trồng được một thứ quả có vỏ màu xanh thẫm, ruột đỏ, hạt đen nhánh, có vị ngọt và mát. (5) Thứ quả lạ đó là giống dưa hấu ngày nay.
(Theo Nguyễn Đổng Chi)
A. Câu 2 và 3
B. Câu 1 và 5
C. Câu 2 và 4



D. Câu 3 và 5
Câu hỏi 258: Dấu phẩy thích hợp điền vào vị trí nào trong câu sau?
Chúng ta (1) vừa đi qua ba tỉnh Thanh Hoá (2) Nghệ An (3) và (4) Hà Tĩnh.
A. Vị trí 3
B. Vị trí 2
C. Vị trí 1
D. Vị trí 4
Câu hỏi 259: Chọn từ chỉ đặc điểm thích hợp lần lượt điền vào chỗ trống trong đoạn thơ sau:
Nắng ban mai [...]
Tung lụa tơ [...]
Trải lên muôn con sóng Dập dờn đồng lúa xanh.
(Theo Bùi Minh Huế)
A. nâu sẫm, nặng trĩu
B. hiền hoà, vàng óng
C. xám xịt, rắn rỏi
D. đen kịt, hoà nhã
Câu hỏi 260: Từ "Con kiến" ghép với đáp án nào dưới đây để tạo thành câu nêu đặc điểm thích hợp?
A. Nhỏ xíu, đáng yêu
B. Khổng lồ, vĩ đại
C. Mỏng dính, trắng tinh
D. Cao lớn, hùng vĩ
Câu hỏi 261: Giải câu đố sau:
Con gì thích các loài hoa
Ở đâu hoa nở dù xa cũng tìm Cùng nhau cần mẫn ngày đêm

Làm ra mật ngọt lặng im tặng người?
A. con ong
B. con công
C. con chim
D. con muỗi
Câu hỏi 262: Giải câu đố sau:
Hoa gì không phải hôm nay Mà là tên gọi của ngày hôm sau?
A. hoa phượng
B. hoa đào
C. hoa mai
D. hoa sưa
Câu hỏi 263: Điền "s" hoặc "x" thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành các từ sau:
xuất	ắc
mùa	uân
Câu hỏi 264: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành thành ngữ sau:
Một nắng	sương
Câu hỏi 265: Điền "n" hoặc "l" thích hợp vào chỗ trống trong đoạn thơ sau:

Giờ chơi vừa mới điểm Gió ấp đâu ùa ra,
Làm	ụ hồng chúm chím
Bật cười quá, nở hoa.

Câu hỏi 266: Điền số thích hợp vào chỗ trống sau:






(Theo Thy Ngọc)

Trường của Nga là một ngôi trường rất đẹp và khang trang.
Câu văn trên có	từ chỉ đặc điểm.

Câu hỏi 267: Điền "en" hoặc "eng" thích hợp vào chỗ trống:
X....... giữa mấy giỏ hoa lan trắng treo ở góc tường là một chiếc chuông gió. Gió thổi nhè nhẹ, chuông kêu l k nghe thật vui tai.
Câu hỏi 268: Hãy ghép 2 vế với nhau để tạo thành từ đúng.

	1.	bảo
	a.	thương

	2.	yêu
	b.	vệ

	3.	chăm
	c.	sóc


Câu hỏi 269: Hãy ghép 2 vế với nhau để tạo thành câu nêu đặc điểm hoàn chỉnh.
	1.	Cánh đồng
	a.	đáng yêu, bộ lông trắng muốt.

	2.	Chú thỏ
	b.	xanh mướt như một tấm thảm
lớn.

	3.	Chiếc khăn choàng
	c.	ấm áp, dày dặn.


Câu hỏi 270: Hãy ghép 2 vế với nhau để tạo thành câu nêu hoạt động hoàn chỉnh.
	1.	Chú cảnh sát giao thông
	a.	hướng dẫn mọi người đi đúng
làn đường.

	2.	Bé My
	b.	đeo ống nghe chuẩn bị khám
cho bệnh nhân.

	3.	Bác sĩ
	c.	chập chững tập đi.


Câu hỏi 271: Câu nào sau đây là câu nêu đặc điểm?
A. Mẹ em đi cấy lúa.
B. Chú cò đang bay trên cánh đồng.
C. Bác nông dân đi gặt lúa.
D. Cánh đồng rộng bao la.
Câu hỏi 272: Nhóm từ nào dưới đây gồm các từ chỉ hoạt động?

A. múa hát, bài hát, ca hát
B. gặt hái, bón phân, thu hoạch
C. học bài, quyển vở, luyện tập
D. đi học, tham quan, công viên Câu hỏi 273: Giải câu đố sau:
Quả gì mà rụng bị bà
Hóa thành cô Tấm quét nhà, thổi cơm?
A. quả thị	B. quả na	C. quả vú sữa	D. quả cau Câu hỏi 274: Đoạn thơ sau đây cho em biết điều gì?
"Bê vàng đi tìm cỏ
Lang thang quên đường về Dê trắng thương bạn quá Chạy khắp nẻo tìm bê."
(Theo Định Hải)
A. Bê vàng và dê trắng đi học.
B. Tình bạn thân thiết của dê trắng và bê vàng.
C. Bê vàng và dê trắng đi tìm mẹ.
D. Khu rừng của bê vàng và dê trắng đã hết cỏ. Câu hỏi 275: Tên riêng nào dưới đây viết sai chính tả?
A. Mạnh Minh
B. đức minh
C. Minh Tuấn
D. Đình Nguyên
Câu hỏi 276: Câu nào dưới đây là câu tục ngữ đúng?
A. Ở hiền gặp tiên.
B. Ở hiền gặp hậu.
C. Ở hiền gặp lành.
D. Ở hiền gặp bụt.
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